
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
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         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
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          Thái Nguyên, ngày 05  tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định trình tự, thời gian lập, xét duyệt và gửi báo cáo
quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ nguồn ngân sách nhà nước

do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, 
thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 802/TTr-STC ngày 27  
tháng 01 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định trình tự, thời gian lập, 
xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ nguồn ngân sách 
nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thời gian lập, 
xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ nguồn ngân 
sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026.

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán 



theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

b) Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét 
duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn 
đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
Khu vực VII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Linh



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Trình tự, thời gian lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 
theo niên độ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08/2026/QĐ-UBND ngày  05 tháng 02 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thời gian lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết 
toán vốn đầu tư công theo niên độ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản 
lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án; Ủy ban nhân dân xã, phường (gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp xã); Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
đối với phường; Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, Phòng nghiệp vụ, Phòng giao 
dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (gọi chung là cơ quan thanh toán) và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quyết toán vốn đầu tư công theo 
niên độ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Kết thúc năm ngân sách, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị 
có liên quan thực hiện khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 
theo niên độ đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư 
công, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Số liệu tại báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ phải được 
phản ánh chi tiết theo từng đơn vị, từng cấp ngân sách, từng ngành, lĩnh vực, từng 
dự án, từng nguồn vốn theo quy định về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.



3. Số liệu tại báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ được thể hiện 
đầy đủ, chính xác, trung thực và được đối chiếu, xác nhận với cơ quan thanh toán 
đảm bảo theo quy định.

4. Việc lập, gửi, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo 
niên độ được thực hiện theo các nội dung, yêu cầu và thời hạn quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và quy định tại Quyết định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung, hình thức gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo 
niên độ

1. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ: Thực hiện theo 
quy định tại Điều 27 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP và các mẫu biểu tại Điều 5 
Quy định này.

2. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ được gửi trên Hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành tỉnh Thái Nguyên hoặc bản giấy có ký đóng dấu (đối 
với các đơn vị chưa có Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Thái Nguyên) đảm 
bảo theo quy định về văn thư lưu trữ. 

Điều 5. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu 
tư công theo niên độ

Ngoài các mẫu biểu được quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư 
của Bộ Tài chính, để phục vụ quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ (theo năm 
ngân sách) nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan thanh toán và các đơn 
vị có liên quan sử dụng các mẫu biểu sau:

1. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm 
ngân sách của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án: Mẫu số 01/TN.

2. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do địa phương 
quản lý theo năm ngân sách của cơ quan thanh toán: Mẫu số 02/TN.

3. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do địa phương 
quản lý theo năm ngân sách của Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường: Mẫu số 03/TN.



Điều 6. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 
đối với ngân sách cấp tỉnh

1. Các chủ đầu tư (đối với các đơn vị có cấp trên là đơn vị dự toán cấp I) lập 
báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách tỉnh quản lý theo 
Mẫu số 01/TN (có đối chiếu, xác nhận của cơ quan thanh toán nơi giao dịch) gửi 
sở, ban (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 
01 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

2. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành (đối với các đơn vị 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 
thuộc ngân sách tỉnh quản lý theo Mẫu số 01/TN (có đối chiếu, xác nhận của cơ 
quan thanh toán nơi giao dịch) gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 3 năm sau 
năm quyết toán.

3. Các sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư) 
thực hiện xét duyệt và ra thông báo xét duyệt theo Mẫu số 04/QTNĐ theo quy định 
tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Hệ 
thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (sau đây gọi là Thông tư số 
91/2025/TT-BTC); tổng hợp và lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính 
trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

4. Kho bạc Nhà nước khu vực VII tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý theo Mẫu số 
02/TN gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán.

5. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 
nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý theo Mẫu số 03/TN và các mẫu 
biểu quyết toán theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán theo quy định. Chậm 
nhất trong vòng 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn 
quyết toán ngân sách nhà nước của năm quyết toán, Sở Tài chính gửi báo cáo 
quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương 
quản lý cho Bộ Tài chính và cơ quan thanh toán cấp trung ương (Kho bạc trung 
ương) để phục vụ công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 7. Trình tự, thời gian lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn 
đầu tư công theo niên độ đối với ngân sách cấp xã 

1. Kết thúc năm ngân sách, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lập báo cáo 
quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ theo Mẫu số 01/TN (có đối chiếu, xác nhận 



của cơ quan thanh toán nơi giao dịch) gửi Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm 
quyết toán. 

2. Theo phân cấp quản lý, cơ quan thanh toán nơi giao dịch (Phòng nghiệp vụ, 
Phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực VII) tổng hợp báo cáo quyết toán 
vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách xã, phường (gọi chung là ngân sách 
cấp xã) quản lý theo Mẫu số 02/TN gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Kinh tế 
đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường và Kho bạc Nhà 
nước khu vực VII trước ngày 01 tháng 3 năm sau năm quyết toán.

3. Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với 
phường thực hiện xét duyệt quyết toán báo cáo vốn đầu tư công theo niên độ đối 
với các dự án thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo Mẫu số 05/QTNĐ tại Thông tư 
số 91/2025/TT-BTC; lập, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp xã để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn 
báo cáo quyết toán trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm quyết toán; gửi Sở Tài chính 
chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo quyết toán được Hội đồng nhân dân 
cấp xã phê chuẩn.

Điều 8. Nội dung xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ

1. Sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư) 
thực hiện xét duyệt và ra thông báo xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 
theo niên độ của chủ đầu tư (đơn vị cấp dưới) theo nội dung và biểu mẫu theo quy 
định tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC; tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ của các đơn vị do mình quản lý gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Theo phân cấp quản lý, Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường thực hiện xét duyệt và ban hành văn bản 
xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách cấp mình 
quản lý. 

3. Nội dung xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên 
độ của Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị đối với phường:

Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng về tổng số và chi tiết kế hoạch vốn, cơ cấu 
nguồn vốn, ngành, lĩnh vực, danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án trong báo cáo 



quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và 
báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của cơ quan thanh toán. 

Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của các đơn vị 
thuộc ngân sách mình quản lý theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị 
có liên quan

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm 
thực hiện lập, tổng hợp, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 
đảm bảo đúng nội dung, trình tự, mẫu biểu và thời hạn theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định trong Quyết định này.

1. Trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 

Thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 
chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ và điều kiện chi của các 
khoản mục đã giải ngân, thanh toán trong báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo 
niên độ.

2. Trách nhiệm của sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư) 
có trách nhiệm xét duyệt báo cáo quyết toán của chủ đầu tư (cơ quan cấp dưới); 
tổng hợp và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc đơn vị mình 
quản lý gửi Sở Tài chính theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường

Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị đối với phường có trách nhiệm lập, tổng hợp, xét duyệt báo cáo quyết toán vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do cấp mình quản lý báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp mình để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán theo quy 
định.

4. Cơ quan thanh toán (Kho bạc Nhà nước khu vực VII, Phòng nghiệp vụ 
hoặc Phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực VII)



Cơ quan thanh toán thực hiện xác nhận, đối chiếu số liệu đã giải ngân, thanh 
toán cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đối với 
xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường theo quy định.

Thực hiện hạch toán, chuyển nguồn, hủy bỏ số dư dự toán đảm bảo theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Quyết định của cấp có 
thẩm quyền.

Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và quy định tại Quyết định này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan 
hướng dẫn, tổ chức, triển khai, thực hiện, kiểm tra theo hướng dẫn tại Quy định này.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng 
tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các cơ quan, 
tổ chức phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.



Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2026/QĐ-UBND ngày  05 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Mẫu số 
01/TN

CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
_______

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH …. 

(Kèm theo Báo cáo số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước

 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 
quyết toán

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Luỹ kế vốn đã 
giải ngân từ 

khởi công đến 
hết năm ngân 

sách trước 
năm quyết 

toán 
Giải ngân Giải ngân

Số 
TT Nội dung

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoả
n

M
ã 

dự 
án 
đầ
u 
tư

Tổn
g 

mức 
đầu 
tư

Tổn
g số

Tron
g đó: 
vốn 
tạm
 ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi

Số 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi 
của 
các 

năm 
trướ

c 
nộp 
điều 
chỉn

h 
giảm 
tron

g 
năm 
quyế

t 
toán

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành
 trong 
năm 
quyết 
toán 
phần 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 

hồi từ 
khởi 
công 
đến 
hết 

năm 
ngân 
sách 
trước 
năm 
quyết 
toán

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
kéo 
dài

Tổng số

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 
tạ
m 
ứn
g

Vốn 
kế 

hoạc
h 

tiếp 
tục 

được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyế

t 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 
còn 
lại 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Vốn 
kế 

hoạc
h 

năm 
quyế

t 
toán

Tổng số

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 
tạ
m 
ứn
g

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyế

t 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 
còn 
lại 

chưa 
phân 
bổ, 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Số vốn nộp 
điều chỉnh 

giảm hoàn trả 
NSNN trong 
năm quyết 

toán do thực 
hiện kết luận 
của cơ quan 
thanh tra, 

KTNN…(khôn
g bao gồm số 
vốn đã nộp 
giảm trừ tại 

cột 8)

Tổng 
số vốn 

đã 
thanh 
toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành 
được 
quyết 
toán 
trong 

năm ... 

Luỹ 
kế 

vốn 
tạm 
ứng
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi
đến 
hết 

năm 
quyết 
toán 

chuyể
n 

sang 
các 

năm 
sau

Lũy 
kế 
số 

vốn 
đã 
giải 

ngân 
từ 

khởi 
công 
đến 
hết 

năm 
quyế

t 
toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+1
3 12 13 14 15=10

-11-14 16 17=18+1
9 18 19 20 21=16

-17-20 22 23=9+1
2+18

24=7-
8-

9+13+
19

25=6
-

8+11
+17-
22

 TỔNG SỐ                        

 Vốn trong nước                        

 Vốn nước ngoài, 
trong đó:                        

 Giải ngân theo cơ chế 
ghi thu, ghi chi                        

 Giải ngân theo cơ chế 
tài chính trong nước                        

A NGÂN SÁCH TỈNH                        

- Vốn trong nước
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        



+ Giải ngân theo cơ chế 
ghi thu, ghi chi                        

+ Giải ngân theo cơ chế 
tài chính trong nước                        

I Vốn đầu tư theo 
ngành, lĩnh vực:

                       

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)                        

1 Dự án...
                       

- Vốn trong nước
                       

+ Vốn xây dựng cơ bản 
tập trung                        

+ Vốn cấp quyền sử dụng 
đất                        

+ Vốn xổ số kiến thiết
                       

+ Vốn dự phòng ngân 
sách tỉnh                        

+ ….
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

2 Dự án...
                       

I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)

                       

 …
                       

II Vốn Chương trình 
mục tiêu Quốc gia

                       

- Vốn trong nước
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

II.
1

Chương trình mục 
tiêu quốc gia...                        

1
Dự án...

                       



- Vốn trong nước
                       

+ Vốn ngân sách trung 
ương hỗ trợ                        

+ Vốn ngân sách tỉnh đối 
ứng                        

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

II.
2

Chương trình mục 
tiêu quốc gia...                        

B NGÂN SÁCH XÃ, 
PHƯỜNG                        

- Vốn trong nước
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Giải ngân theo cơ chế 
ghi thu, ghi chi                        

+ Giải ngân theo cơ chế 
tài chính trong nước                        

I Vốn đầu tư theo 
ngành, lĩnh vực:

                       

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)                        

1 Dự án...
                       

- Vốn trong nước
                       

+ Vốn xây dựng cơ bản 
tập trung                        

+ Vốn cấp quyền sử dụng 
đất                        

+ Vốn xổ số kiến thiết
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

2 Dự án...
                       

 …
                       



I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)

                       

II Vốn Chương trình 
mục tiêu Quốc gia

                       

- Vốn trong nước
                       

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

II.
1

Chương trình mục 
tiêu quốc gia...

                       

 
Dự án...

                       

- Vốn trong nước
                       

+ Vốn ngân sách trung 
ương hỗ trợ                        

+ Vốn ngân sách xã, 
phường đối ứng                        

- Vốn nước ngoài, trong 
đó:                        

+ Vốn nước ngoài trung 
ương cấp phát                        

+ Vốn nước ngoài địa 
phương vay lại                        

II.
2

Chương trình mục 
tiêu quốc gia...

                       

Ghi chú: 
              (1) Mẫu biểu này dùng chung cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
              (2) Cơ quan báo cáo theo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ví dụ: Ngành, lĩnh vực giáo dục - đào tạo (mã 
ngành: 070); Ngành, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình (Mã ngành: 130)...
              (3) Đối với các chỉ tiêu tại các hàng ngang (dòng) trên báo cáo không có số liệu, đơn vị báo cáo có thể xoá bỏ cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu tại hàng dọc 
(cột): đơn vị giữ nguyên theo mẫu.

..., ngày ... tháng ... năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)



Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08 /2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Mẫu số 02/TNCƠ QUAN THANH TOÁN
_______

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN  ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THEO NĂM NGÂN SÁCH …

(Kèm theo Báo cáo số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước
 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 

quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Luỹ kế vốn đã 
giải ngân từ 

khởi công đến 
hết năm ngân 

sách trước 
năm quyết 

toán Giải ngân Giải ngân

Số 
TT Nội dung

Mã 
chươn
g của 
đơn vị

M
ã 

dự 
án

Tổn
g số

Tron
g đó: 
vốn 
tạm
 ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi

Số 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi 
của 
các 

năm 
trướ
c nộp 
điều 
chỉn

h 
giảm 
trong 
năm 
quyế

t 
toán

Than
h toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành
 trong 
năm 
quyết 
toán 
phần 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 

chế độ 
chưa 
thu 

hồi từ 
khởi 
công 
đến 
hết 

năm 
ngân 
sách 
trước 
năm 
quyết 
toán

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
kéo 
dài

Tổng số

Than
h toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 

tạm 
ứng

Vốn 
kế 

hoạc
h tiếp 

tục 
được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyết 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 
còn 
lại 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Vốn 
kế 

hoạc
h 

năm 
quyết 
toán

Tổng số

Than
h toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 

tạm 
ứng

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyết 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 

còn lại 
chưa 
phân 
bổ, 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Số vốn 
nộp điều 

chỉnh 
giảm 

hoàn trả 
NSNN 
trong 
năm 
quyết 

toán do 
thực 

hiện kết 
luận của 
cơ quan 
thanh 
tra, 

KTNN…
(không 

bao gồm 
số vốn 
đã nộp 

giảm trừ 
tại cột 8)

Tổng số 
vốn đã 

thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành 
được quyết 
toán trong 

năm ...

Luỹ kế 
vốn tạm 

ứng
theo chế 
độ chưa 
thu hồi
đến hết 

năm 
quyết 
toán 

chuyển 
sang 

các năm 
sau

Lũy kế 
số vốn 
đã giải 
ngân từ 

khởi 
công đến 
hết năm 

quyết 
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=11+1
2 11 12 13

14=9
-10-
13

15 16=17+1
8 17 18 19 20=15

-16-19 21 22=8+11+1
7

23=6-7-
8+12+1

8

24=5-
7+10+16

-21

 TỔNG SỐ                       

 Vốn trong nước                       

 Vốn nước ngoài, trong đó:                       

 Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi                       

 Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước                       

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH                       

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     



+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

I Vốn ngân sách nhà nước 
theo ngành, lĩnh vực  

                     

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)  

                     

1 Dự án...
 

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

2 Dự án...
 

                     

 …
 

                     

I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)  

                     

 …
 

                     

II Vốn Chương trình mục 
tiêu Quốc gia  

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

II.
1

Chương trình mục tiêu 
quốc gia...

 
                     

1 Dự án...
 

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước                       

2 Dự án...                       

II.
2

Chương trình mục tiêu 
quốc gia...  

                     

III Kế hoạch vốn chưa phân 
bổ (nếu có)                       

B NGÂN SÁCH CẤP XÃ
 

                     



B1 Xã, phường….
 

                     

- Vốn trong nước                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

I Vốn ngân sách nhà nước 
theo ngành, lĩnh vực  

                     

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)  

                     

1 Dự án...
 

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

2 Dự án...
 

                     

 …
 

                     

I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã 
ngành...)  

                     

 …
 

                     

II Vốn Chương trình mục 
tiêu Quốc gia  

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:
 

                     

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi  

                     

+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước  

                     

II.
1

Chương trình mục tiêu 
quốc gia...  

                     

1 Dự án...
 

                     

- Vốn trong nước
 

                     

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi 
thu, ghi chi                       



+ Giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước                       

2 Dự án...                       

II.
2

Chương trình mục tiêu 
quốc gia...  

                     

III Kế hoạch vốn chưa phân 
bổ hủy bỏ (nếu có)                       

B2 Xã, phường….
 

                     

Ghi chú:
                 (1) Mẫu này dung chung cho Cơ quan thanh toán (Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Phòng nghiệp vụ, Phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực VII)
                 (2) Cơ quan báo cáo theo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định của pháp luật về NSNN. Ví dụ: Ngành, lĩnh vực giáo dục - đào tạo (mã ngành: 070); Ngành, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình (Mã 
ngành: 130)...
                (3) Đối với các chỉ tiêu tại các hàng ngang (dòng) trên báo cáo không có số liệu, đơn vị báo cáo có thể xoá bỏ cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu tại hàng dọc (cột): đơn vị giữ nguyên theo mẫu.
                (4) Riêng đối với báo cáo do Kho bạc Nhà nước khu vực VII tổng hợp gửi Sở Tài chính: ngân sách xã, phường không yêu cầu chi tiết từng dự án.

..., ngày ... tháng ... năm …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)



Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Mẫu số 03/TNSỞ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CẤP TỈNH/ PHÒNG KINH TẾ ĐỐI VỚI XÃ 
HOẶC PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI PHƯỜNG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN  ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THEO NĂM NGÂN SÁCH …

(Kèm theo Báo cáo số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

ơ

Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước
 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 

quyết toán
Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

Luỹ kế vốn đã 
giải ngân từ 

khởi công đến 
hết năm ngân 

sách trước 
năm quyết 

toán Giải ngân Giải ngân

Số 
TT Nội dung

Mã 
chươn
g của 
đơn vị

M
ã 

dự 
án

Tổn
g số

Tron
g đó: 
vốn 
tạm
 ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi

Số 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 
hồi 
của 
các 

năm 
trướ

c 
nộp 
điều 
chỉn

h 
giảm 
tron

g 
năm 
quyế

t 
toán

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành
 trong 
năm 
quyết 
toán 
phần 
vốn 
tạm 
ứng 
theo 
chế 
độ 

chưa 
thu 

hồi từ 
khởi 
công 
đến 
hết 

năm 
ngân 
sách 
trước 
năm 
quyết 
toán

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
kéo 
dài

Tổng số

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 
tạ
m 
ứn
g

Vốn 
kế 

hoạc
h 

tiếp 
tục 

được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyế

t 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 
còn 
lại 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Vốn 
kế 

hoạc
h 

năm 
quyế

t 
toán

Tổng số

Than
h 

toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vố
n 
tạ
m 
ứn
g

Vốn 
kế 

hoạc
h 

được 
phép 
kéo 
dài 
thời 
gian 
thực 
hiện 
và 

giải 
ngân 
sang 
năm 
sau 
năm 
quyế

t 
toán 
(nếu 
có)

Số 
vốn 
còn 
lại 

chưa 
phân 
bổ, 

chưa 
giải 

ngân 
hủy 
bỏ

(nếu 
có)

Số vốn nộp 
điều chỉnh 
giảm hoàn 
trả NSNN 
trong năm 
quyết toán 

do thực 
hiện kết 

luận của cơ 
quan thanh 

tra, 
KTNN…(k
hông bao 

gồm số vốn 
đã nộp 

giảm trừ tại 
cột 8)

Tổng 
số vốn 

đã 
thanh 
toán 
khối 

lượng 
hoàn 
thành 
được 
quyết 
toán 
trong 

năm ...

Luỹ kế 
vốn tạm 

ứng
theo chế 
độ chưa 
thu hồi
đến hết 

năm 
quyết 
toán 

chuyển 
sang các 
năm sau

Lũy kế 
số vốn đã 
giải ngân 
từ khởi 

công đến 
hết năm 

quyết 
toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=11+1
2 11 12 13

14=9
-10-
13

15 16=17+1
8 17 18 19 20=15

-16-19 21 22=8+
11+17

23=6-7-
8+12+18

24=5-
7+10+16-

21

 TỔNG SỐ                       

 Vốn trong nước                       

 Vốn nước ngoài, trong đó:                       

 Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

 Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH                       



- Vốn trong nước                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

I Vốn ngân sách nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực                       

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã ngành...)                       

1 Dự án...                       

- Vốn trong nước                       

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung                       

+ Vốn cấp quyền sử dụng đất                       

+ Vốn xổ số kiến thiết                       

+ Vốn dự phòng ngân sách tỉnh                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

 Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Vốn nước ngoài trung ương cấp phát                       

+ Vốn nước ngoài địa phương vay lại                       

 Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

2 Dự án...                       

 …                       

I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã ngành...)                       

 …                       

II Vốn Chương trình mục tiêu Quốc 
gia                       

- Vốn trong nước                       



- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

II.
1 Chương trình mục tiêu quốc gia...                       

1 Dự án...                       

- Vốn trong nước                       

+ Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ                       

+ Vốn ngân sách tỉnh đối ứng                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

2 Dự án...                       

II.
2 Chương trình mục tiêu quốc gia...                       

III Kế hoạch vốn chưa phân bổ (nếu 
có)                       

B NGÂN SÁCH CẤP XÃ                       

B1 Xã, phường….                       

- Vốn trong nước                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

I Vốn ngân sách nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực                       

I.1 Ngành, lĩnh vực... (mã ngành...)                       

1 Dự án...                       



- Vốn trong nước                       

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung                       

+ Vốn cấp quyền sử dụng đất                       

+ …                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

2 Dự án...                       

 …                       

I.2 Ngành, lĩnh vực... (mã ngành...)                       

 …                       

II Vốn Chương trình mục tiêu Quốc 
gia                       

- Vốn trong nước                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

II.
1 Chương trình mục tiêu quốc gia...                       

1 Dự án...                       

- Vốn trong nước                       

- Vốn nước ngoài, trong đó:                       

+ Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi                       

+ Giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước                       

2 Dự án...                       



II.
2 Chương trình mục tiêu quốc gia...                       

III Kế hoạch vốn chưa phân bổ hủy bỏ 
(nếu có)                       

B2 Xã, phường….                       

Ghi Chú  
              (1) Mẫu này dung chung cho Sở Tài chính đối với cấp tỉnh, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường.
              (2) Cơ quan báo cáo theo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ví dụ: Ngành, lĩnh vực giáo dục - đào tạo (mã ngành: 070); Ngành, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình (Mã ngành: 
130)...
              (3) Đối với các chỉ tiêu tại các hàng ngang (dòng) trên báo cáo không có số liệu, đơn vị báo cáo có thể xoá bỏ cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu tại hàng dọc (cột): đơn vị giữ nguyên theo mẫu.
              (4) Riêng đối với báo cáo do Sở Tài chính tổng hợp gửi Bộ Tài chính: ngân sách xã, phường không yêu cầu chi tiết dự án.
              (5) Để phù hợp với tình hình quyết toán của từng cấp ngân sách, Sở Tài chính; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xem xét tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện quyết toán các dự án theo từng 
nguồn vốn.

..., ngày ... tháng ... năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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